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- Giá bột chưa tẩy (UKP) nguyên liệu chủ yếu cho sản xuất giấy làm bao bì 
trong tháng 9/2020 trung bình là 550 USD/tấn, tăng 4,16% so với trung bình 
tháng 8/2020.

- Giá bột hoá trắng gỗ mềm (BSKP) nguyên liệu chủ yếu cho sản xuất giấy 
bao bì, bao gói trong tháng 9/2020 trung bình là 590 USD/tấn, tăng 1,7% so với 
trung bình tháng trước.

- Giá bột hóa trắng gỗ cứng (BHKP) nguyên liệu cho sản xuất giấy in, viết, 
giấy tissue trong tháng 9/2020 trung bình ổn định ở mức 445 USD/tấn, không 
đổi so với trung bình tháng trước.

- Giá bột bạch đàn (BEK), thuộc bột hóa trắng gỗ cứng, trong tháng 9/2020 
trung bình cũng giữ nguyên ở mức 450 USD/tấn, không đổi so với trung bình 
tháng 8/2020. 

Giá giấy thu hồi trung bình nhập khẩu khu vực Đông Nam Á trong tháng 
10/2020 so với tháng trước:

- Giá giấy văn phòng phân loại Mỹ (SOP) trong tháng 10/2020 trung bình là 
255 USD/tấn, không thay đổi so với tháng trước.

Hình 1: Giá bột giấy trung bình nhập khẩu khu vực Châu Á

1. Giá bột giấy trung bình nhập khẩu khu vực Châu Á (USD/tấn, CIF đến 
các cảng chính)

2. Giá giấy thu hồi trung bình nhập khẩu khu vực Đông Nam Á (USD/tấn, 
CIF đến các cảng chính) 
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Bảng 1: Giá giấy nhập khẩu tại thị trường Việt Nam tháng 9/2020 (USD/tấn, chưa bao 
gồm thuế và chi phí khác)

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ của Mỹ (OCC 11) trong tháng 10/2020 trung 
bình là 160 USD/tấn, giảm 1,8% so với tháng trước.

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ Châu Âu (OCC 95/5) trong tháng 10/2020 trung 
bình là 140 USD/tấn, giảm 9,7% so với tháng 9.

- Giá giấy hỗn tạp Mỹ (Mixed Paper) trong tháng 10/2020 trung bình là 105 
USD/tấn, tăng 81% so với tháng 9.

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ của Nhật Bản trong tháng 10/2020 trung bình 
là 174 USD/tấn, giảm 2,2% so với tháng trước.

Hình 2 : Giá giấy thu hồi trung bình nhập khẩu khu vực Đông Nam Á

3. Giá giấy xuất nhập khẩu tại thị trường Việt Nam
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Bảng 2: Giá giấy xuất khẩu tại thị trường Việt Nam tháng 9/2020 (USD/tấn, CIF)
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Hình 3: Số liệu thống kê của ngành giấy Việt Nam tháng 9/2020 so với tháng 8/2020

Hình 4: Tiêu dùng các loại giấy tháng 9/2020 so với tháng 8/2020

- Tổng tiêu dùng trong tháng 9/2020 đạt 459.957 tấn, tăng 6,6% so với tháng 
8/2020.

- Tổng sản xuất trong tháng 9/2020 đạt 436.320 tấn, tăng 3,4% so với tháng 
8/2020.

- Tổng nhập khẩu trong tháng 9/2020 đạt 205.128 tấn, tăng 46,1% so với 
tháng 8/2020.

- Tổng xuất khẩu trong tháng 9/2020 đạt 152.777 tấn, tăng 2,6% so với tháng 
trước. 

Cụ thể:

a. Tiêu dùng
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Hình 5: Sản lượng sản xuất tháng 9/2020 so với tháng 8/2020

- Giấy làm bao bì, tiêu dùng 365.283 tấn, tăng 7,6% so với tháng 8/2020.

- Giấy in báo, tiêu dùng 1.302 tấn, tăng 15,3% so với tháng 8/2020.

- Giấy in, viết không tráng (sản xuất vở, sổ, in sách giáo dục…) tiêu dùng 
43.900 tấn, tăng 1,1% so với tháng 8/2020.

- Giấy in, viết tráng phủ (in lịch, tạp chí, quảng cáo, catalogue…) tiêu dùng 
11.855 tấn, tăng 4,6% so với tháng 8/2020.

- Giấy tissue, tiêu dùng 20.398 tấn, giảm 6,0% so với tháng 8/2020.

- Giấy khác (giấy in nhiệt, giấy thực phẩm, giấy dược phẩm, giấy cacbonless, 
ly & cốc giấy, giấy lót tráng nhôm, giấy cho đồ nội thất…) tiêu dùng 16.733 tấn, 
tăng 21,6% so với tháng 8/2020.

- Giấy vàng mã, tiêu dùng 486 tấn, giảm 4,0% so với tháng 8/2020.

b. Sản xuất

- Giấy làm bao bì, sản xuất đạt 372.000 tấn, tăng3,9% so với tháng 8/2020.

- Giấy in & viết không tráng, sản xuất đạt 25.500 tấn, giảm 0,4% so với tháng 
8/2020.

- Giấy tissue, sản xuất đạt 24.140 tấn, tăng 0,9% so với tháng 8/2020.

- Giấy vàng mã, sản xuất đạt 14.680 tấn, tăng 0,3% so với tháng 8/2020.

c. Nhập khẩu

- Giấy làm bao bì, nhập khẩu 145.867 tấn, tăng 62,1% so với tháng 8/2020.

- Giấy in báo, nhập khẩu 1.302 tấn, tăng 15,3% so với tháng 8/2020.



Bản tin VPPA tháng 10    7

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT - KINH DOANH
NGÀNH GIẤY TRONG NƯỚC

Hình 6: Nhập khẩu các loại giấy tháng 9/2020 so với tháng 8/2020 

Hình 7: Xuất khẩu các loại giấy tháng 9/2020 so với tháng 8/2020

- Giấy in & viết không tráng nhập khẩu 27.308 tấn, tăng 35,8% so với tháng 
8/2020.

- Giấy in & viết tráng, nhập khẩu 11.855 tấn tăng 4,6% so với tháng 8/2020.

- Giấy tissue, nhập khẩu 2.063 tấn, giảm 49,1% so với tháng 8/2020.

- Giấy khác (in nhiệt, cacbonless, giấy ngành gỗ, giấy ngành dược, in ảnh, 
in tiền, ly & cốc giấy, giấy lót tráng nhôm, in tem nhãn & mác…), nhập khẩu 
16.733 tấn, tăng 21,6% so với tháng 8/2020.

- Giấy làm bao bì, xuất khẩu đạt lượng 132.578 tấn, tăng 3,8% so với tháng 
8/2020.

d. Xuất khẩu
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- Giấy in & viết, xuất khẩu đạt 200 tấn, tăng 77,4% so với tháng 8/2020.

- Giấy tissue, xuất khẩu đạt lượng 5.805 tấn, giảm 7,3% so với tháng 8/2020.

- Giấy vàng mã, xuất khẩu đạt lượng 14.194 tấn, tăng 0,4% so với tháng 8/2020.
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Tại Nhật Bản, Tokushu-Tokai và NPI hợp tác bán khăn giấy

Bắt đầu từ tháng 10, Tokushu-Tokai Paper (T-T) liên kết cùng công ty con 
của Nippon Paper Industries (NPI), Nippon Paper Crecia để bán khăn giấy. 
Từ năm 2016, Tokushu-Tokai Paper đã hợp tác liên doanh cùng Nippon To-
kai Industrial Paper bán giấy kraft và giấy bao bì hòm hộp, do NPI nắm giữ 
65% cổ phần. Hai bên cũng cùng vận hành nhà máy giấy và bao bì Shimada 
có công suất 670.000 tấn/năm, do T-T chiếm cổ phần chủ đạo./.

Hebei Xuesong tiếp tục mở rộng máy sản xuất giấy tissue 20.000 tấn/năm 
tại nhà máy Baoding, Trung Quốc 

Tuần trước, công ty Giấy Hebei Xuesong của Trung Quốc bắt đầu xây dựng 
PM sản xuất giấy tissue công suất 20.000 tấn/năm tại nhà máy ở thành phố 
Bảo Định, tỉnh Hà Bắc. 

Máy có khổ giấy sau cắt biên 2,85 m và tốc độ thiết kế 1.500 m / phút. 
Năm ngoái, công ty đã đưa vào vận hành một máy tissue 25.000 tấn / năm 

tại nhà máy Baoding. Máy này có khổ giấy sau cắt biên 3,6 m và tốc độ thiết 
kế 1.200 m / phút.

Hai TM đều được cung cấp bởi Xi’An Weiya Paper Machinery, Trung Quốc.
Nhà máy Baoding cũng sở hữu hai máy nghiền bột PMP công suất 21.000 

tấn / năm để cung ứng cho quá trình sản xuất tissue. Hai máy đã được khởi 
chạy lần lượt từ năm 2014 và 2016./.
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SCG của Thái Lan có giá cổ phiếu IPO cao nhất Tập đoàn Xi măng Siam (SCG)

Trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của công ty con 
SCG Packaging (SCGP) trên Sở giao dịch chứng khoán Thái Lan, cổ phiếu đã 
thu hút được rất nhiều sự quan tâm. Giá cổ phiếu liên tục tăng cao và vượt 
mức giá trần được đưa ra. IPO đã mở vào ngày 28 tháng 9 và giao dịch công 
khai sẽ bắt đầu vào ngày 22 tháng 10. Việc phát hành lần đầu bao gồm 26,5% 
cổ phiếu trong tổng số 1,124 tỷ cổ phiếu của SCGP, trị giá khoảng 955 triệu. Do 
nhu cầu cao, SCG đã phát hành vượt mức 169 triệu cổ phiếu, chiếm 70% cổ 
phần của SCGP ở phía bắc. Với việc phân bổ vượt mức và giá cổ phiếu ở mức 
35 Baht (1,12 USD), SCG dự kiến sẽ huy động được 44.539 triệu Baht thông qua 
IPO./.
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